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MORE LIFE
PER SQM

THÊM KHÔNG GIAN 
SỐNG TRÊN TỪNG M2 

IDEAS TO ENHANCE
YOUR HOME LIFE. 

Ý TƯỞNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH BẠN.
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OUR ADVANTAGES
ARE YOUR BENEFITS. 
LỢI THẾ CỦA CHÚNG TÔI LÀ LỢI ÍCH CỦA BẠN.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn được tích lũy 
qua gần một thế kỷ, những giải pháp thông minh dành 
cho nhà ở và dự án của Häfele đã nhận được sự tín nhiệm 
của nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thầu và nhà đầu 
tư nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, Häfele hiện là nhà 
cung cấp giải pháp đáng tin cậy đối với các chuyên gia 
hoạt động ở khắp các lĩnh vực nội thất, kiến trúc và bất 
động sản. 

With almost a century of experience and expertise 
knowledge, Häfele has been trusted by many famous 
architects, designers, contractors, and developers around 
the world, when it comes to smart home and project 
solutions. In Vietnam, Häfele has too established our 
name as a reliable solution provider among professionals 
across the sectors of architecture, furniture, and real 
estate. 

GERMAN QUALITY/ CHẤT LƯỢNG ĐỨC 

Häfele’s solutions are developed with German
technologies and quality standards to be of the 
highest functionality, offering you easiness that will 
translate into efficiency.
  
Được phát triển bằng công nghệ của Đức và theo 
tiêu chuẩn chất lượng Đức, các giải pháp của Häfele 
mang tính năng cao vượt trội để mang đến cho bạn 
sự dễ dàng và hiệu quả.  

FAST DELIVERY/ GIAO HÀNG NHANH CHÓNG 

Door-to-door service. With speed.

Dịch vụ giao hàng tận nơi, nhanh chóng.

AVAILABLE FROM STOCK/ CÓ HÀNG GIAO NGAY

As Häfele boasts large distribution centers around 
Vietnam, almost everything you need is ready for 
order. 

Sở hữu các trung tâm phân phối rộng khắp Việt 
Nam, chúng tôi luôn có sẵn gần như tất cả những 
gì bạn cần.

TAILOR-MADE SOLUTIONS/ 
GIẢI PHÁP ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG 

Häfele’s solutions come with huge customizability 
to be perfectly suited for every different need.  
 
Nhờ khả năng tùy chỉnh to lớn, giải pháp của 
Häfele sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khác nhau 
một cách đầy đủ và hiệu quả. 

FAST
DELIVERY

CHẤT LƯỢNG ĐỨC. TỪ NĂM 1923.
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WARRANTY 
OVERVIEW

CHẤT LƯỢNG ĐỨC. TỪ NĂM 1923.

HÄFELE PREMIUM FURNITURE FITTINGS: furniture handles collection, connectors, runners 
EPC pro, drawers Alto-S, flap fittings, smart living fittings, shop fittings, wardrobe fittings, 
furniture Symo lock fittings, kitchen waste bin, premium furniture construction fittings.
Phụ kiện nội thất cao cấp HÄFELE: tay nắm tủ collection, ốc kết nối, ray trượt EPC PRO, phụ 
kiện tay nâng, phụ kiện nội thất thông minh, phụ kiện nội thất cửa hàng, phụ kiện tủ quần áo, 
khóa nội thất Symo, phụ kiên thùng rác, phụ kiên kết cấu tủ bếp cao cấp.

HÄFELE  STANDARD FURNITURE FITTINGS: Standard furniture handles, Metalla hinge, 
runner EPC plus, ball bearing runner, soft roller runner, sliding doors, drawers Alto, furniture 
standard lock fittings, standard storage fittings, standard furniture construction fittings. 

Phụ kiện nội thất tiêu chuẩn HÄFELE: Tay nắm tủ tiêu chuẩn, bản lề Metalla, ray âm EPC 
plus, ray bi, ray bánh xe, phụ kiện cửa trượt, ray hộp Alto, khóa nội thất tiêu chuẩn, phụ kiện 
lưu trữ tiêu chuẩn, phụ kiên kết cấu tủ bếp tiêu chuẩn.

Electronic operation fittings
Phụ kiện cho cơ chế điện tử

 
BẢ

O H
ÀNH CHUNG 5 NĂM

 

YEAR GENERAL WARRANTY

 
BẢ

O H
ÀNH CHUNG 3 NĂM

 

YEAR GENERAL WARRANTY

TỔNG QUAN BẢO HÀNH.

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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HÄFELE PRODUCTION AND DISTRIBUTION WORLDWIDE 
MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÄFELE TOÀN CẦU

Häfele Distribution Centre
Nagold, Germany

Trung tâm phân phối Häfele
Nagold, Đức

Häfele Production Plant
Budapest, Hungary

Nhà máy sản xuất Häfele
Budapest, Hungary

Nhà máy sản xuất Häfele
Kenzingen, Đức

Nhà máy sản xuất Häfele
Berlin, Đức

Trung tâm Năng lực Sản xuất 
Kỹ thuật số Häfele

Bình Dương, Việt Nam

Nhà máy sản xuất Häfele
Jettingen, Đức

Häfele Headquarters
Nagold, Germany

Trụ sở Häfele 
Nagold, Đức

Häfele Production Plant
Kenzingen, Germany

Häfele Production Plant
Jettingen, Germany

Häfele Production Plant
Berlin, Germany

Häfele Competence Center 
for Digital Production
Binh Duong, Vietnam
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QUALITY CERTIFICATES
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
At Häfele, we recognize the important of quality, function and design when 
it comes to making furniture. That is why all Häfele furniture fittings have 
successfully passed performance and quality assurance tests that are 
strictly set based on mandatory requirements. From durability, operation 
functions, safety, to efficiency and capability. These are put to test to make 
sure Häfele products meet international standard and meanwhile comply 
to local guidelines. 

Tại Häfele, chúng tôi xem chất lượng, chức năng và thiết kế là những chuẩn 
mực hàng đầu trong sản xuất nội thất. Vì thế, tất cả phụ kiện nội thất của 
Häfele đều được kiểm tra và vượt qua các kiểm định về chức năng và chất 
lượng theo những tiêu chuẩn bắt buộc. Từ độ bền, tính năng hoạt động, an 
toàn đến hiệu quả và khả năng - tất cả những yếu tố này đều được kiểm 
tra để đảm bảo sản phẩm của Häfele luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế cũng như 
yêu cầu của thị trường trong nước. 

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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QUALITY CERTIFIED BY SGS
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ CHỨC SGS 

SGS is the world's leading inspection, verification, testing and 
certification company, established in Switzerland since 1878.

SGS là công ty hàng đầu thế giới hiện nay về giám định, kiểm tra, và 
chứng nhận chất lượng hàng hóa cũng như dịch vụ thuộc hàng trăm 
lĩnh vực toàn cầu.

ENERGY EFFICIENCY CATEGORY
NHÃN NĂNG LƯỢNG

Häfele's LED lights are rated A, A+ and A++ - the 
highest classes of energy efficiency by European 
Union.

Các sản phẩm đèn LED của Häfele được xếp hạng 
A, A+ và A++ là ba mức cao nhất trong xếp loại 
hiệu quả năng lượng của Liên minh Châu ÂU.

QUALITY CERTIFIED BY QUATEST 3
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA TRUNG TÂM KỸ 
THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 
(QUATEST 3) 

Quality Assurance and Testing Center 3 (QUATEST 3) is a 
science - technological organization under the Directorate 
for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ) - Ministry 
of Science and Technology (MOST). 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - gọi 
tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3), là tổ chức khoa học 
& công nghệ công lập trực thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng của Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam. 

TUV SEAL OF QUALITY
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CẤP BỞI TUV RHEINLAND 

One of Germany's best-known brand. The three letters that have 
become synonymous with safety and certainty, reliability and 
impartiality. TÜV organization ensure these principles are applied 
not only in Germany, but around the world.  

Một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất tại Đức. TÜV là biểu 
tượng cho sự an toàn, đảm bảo, đáng tin cậy và công minh. Tổ 
chức TÜV đảm bảo những nguyên tắc này được thực hiện không 
chỉ tại Đức mà cả trên toàn cầu.

LGA TEST QUALITY - COMPREHENSIVE AND CONSISTENT 
QUALITY OF PRODUCT FEATURES
CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH BỞI LGA - CHẤT LƯỢNG TOÀN 
DIỆN VÀ ĐỒNG BỘ CỦA TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

The "LGA Tested Quality" mark distinguishes first-class products 
- products that fulfill the actual purpose.

Nhãn dán "Chất lượng kiểm định bởi LGA" thể hiện sự cao cấp của 
sản phẩm, đảm bảo sản phẩm thật sự đáp ứng được mục đích sử 
dụng của nó.

BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

HÃNG SẢN XUẤT.............................................

XUẤT XỨ ..........................................................

MÃ SẢN PHẨM ................................................

KHỐI LƯỢNG GIẶT .....................................KG

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM...................................

HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG...................WH/KG

SỐ CHỨNG NHẬN............................................

NHÃN NĂNG LƯỢNG

1 2 3 4 5

®
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Frequently used clothing. 

Normally used clothing.

 

THE 
ACCESS ABC  
FOR HIM.

Infrequently used, light 
clothing and seasonal clothing.

 

Frequently used 
clothing.

Normally used 
clothing.

Infrequently used 
clothing and heavy

 objects such as

 beauty cases.

THE 
ACCESS ABC  

FOR HER.

 

A B C

C B A

1

1

2

2

3

3

4

4

1.65 m
1.54 m

Easy access area. This area can be accessed by the respective 
person without major ergonomic posture changes. Ideally 
equipped with illuminated wardrobe rails and shelving.

Optimum access area. Items of clothing that are removed from 
the wardrobe at least once a day are perfectly stored in the 
special feature of the wardrobe. Easy to combine with 
concealed drawer boxes, drawers with inserts and shelves.

Ergonomic access area. Ease of access is provided with the aid 
of shelves, baskets and pull-out systems.

Sporty access area. Items of clothing that are used less 
frequently, seasonal clothing, suitcases, ironing boards etc. are 
well looked-after here. Wardrobe lifts and step stools make it 
easier to access the upper part of the wardrobe.

1
2

3
4

Những đồ ít được sử dụng, những 
bộ quần áo nhẹ và quần áo theo 

mùa.

 Những đồ thường 
xuyên sử dụng.

Những đồ thường 
dùng.

Những đồ dùng ít được sử 
dụng và những vật nặng như 

thùng đựng đồ trang điểm.

Infrequently used, light clothing.
Những đồ ít được sử dụng, những 
bộ quần áo nhẹ và những bộ quần 
áo theo mùa.

Những đồ thường xuyên sử dụng.

Những đồ thường dùng.

Những đồ dùng ít được sử dụng 
và những vật nặng như vali.

Infrequently used clothing and 
heavy objects such as suitcases.

Vị trí của những bộ quần áo sẽ được cất 
giữ theo thứ tự phù hợp với các hoạt 
động buổi sáng. Ví dụ: đồ lót, áo sơ mi, 
áo thun, cà vạt…

The order of the clothing to be removed 
corresponds to your personal course of 
action in the morning. For example: 
underwear, socks, T-shirt, shirt suit, tie...

The order of the clothing to be 
removed corresponds to your personal 

course of action in the morning. For 
example: underwear, silk stockings, 

blouse, T-shirt, suit, scarf.
Các khu vực ABC 
cho nam

Vị trí của những bộ quần áo của 
bạn sẽ được cất giữ theo thứ tự  
phù hợp với các hoạt động buổi 

sáng. Ví dụ: đồ lót, áo kiểu, vớ, áo 
sơ mi, áo thun, đồ vest, khăn.

Các khu vực ABC 
cho nữ.

Khu vực thường xuyên sử dụng. Khu vực này có thể dễ dàng được 
tiếp cận bởi mọi người trong gia đình. Thiết bị lý tưởng cho khu vực 
này là những thanh treo đồ có đèn LED và các kệ để đồ.

Khu vực sử dụng tối ưu. Các vật dụng được lấy ra khỏi tủ ít nhất 1 
lần trong ngày hoàn toàn thích hợp với vị trí đặc biệt trong tủ áo 
này. Sẽ dễ dàng hơn nếu kết hợp với các ray âm cho hộc tủ, các 
ray cho kệ.

Khu vực sử dụng khá thường xuyên. Việc lấy đồ đạc từ khu vực này 
sẽ trở nên dễ dàng hơn với các kệ, các rổ và khung kéo.

Khu vực ít sử dụng: Những đồ đạc  ít được sử dụng, quần áo theo 
mùa, va-li, bàn ủi đồ…thì sẽ được đặt ở đây. Tay nâng treo đồ hay 
các ghế đẩu bằng thép sẽ giúp bạn để đồ ở khu vực phía trên tủ 
áo này một cách dễ dàng hơn.

WARDROBE 
PLANNING.
 
CÁCH BỐ TRÍ TỦ QUẦN ÁO.

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Frequently used clothing. 

Normally used clothing.

 

THE 
ACCESS ABC  
FOR HIM.

Infrequently used, light 
clothing and seasonal clothing.

 

Frequently used 
clothing.

Normally used 
clothing.

Infrequently used 
clothing and heavy

 objects such as

 beauty cases.

THE 
ACCESS ABC  

FOR HER.

 

A B C

C B A

1

1

2

2

3

3

4
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1.65 m
1.54 m

Easy access area. This area can be accessed by the respective 
person without major ergonomic posture changes. Ideally 
equipped with illuminated wardrobe rails and shelving.

Optimum access area. Items of clothing that are removed from 
the wardrobe at least once a day are perfectly stored in the 
special feature of the wardrobe. Easy to combine with 
concealed drawer boxes, drawers with inserts and shelves.

Ergonomic access area. Ease of access is provided with the aid 
of shelves, baskets and pull-out systems.

Sporty access area. Items of clothing that are used less 
frequently, seasonal clothing, suitcases, ironing boards etc. are 
well looked-after here. Wardrobe lifts and step stools make it 
easier to access the upper part of the wardrobe.

1
2

3
4

Những đồ ít được sử dụng, những 
bộ quần áo nhẹ và quần áo theo 

mùa.

 Những đồ thường 
xuyên sử dụng.

Những đồ thường 
dùng.

Những đồ dùng ít được sử 
dụng và những vật nặng như 

thùng đựng đồ trang điểm.

Infrequently used, light clothing.
Những đồ ít được sử dụng, những 
bộ quần áo nhẹ và những bộ quần 
áo theo mùa.

Những đồ thường xuyên sử dụng.

Những đồ thường dùng.

Những đồ dùng ít được sử dụng 
và những vật nặng như vali.

Infrequently used clothing and 
heavy objects such as suitcases.

Vị trí của những bộ quần áo sẽ được cất 
giữ theo thứ tự phù hợp với các hoạt 
động buổi sáng. Ví dụ: đồ lót, áo sơ mi, 
áo thun, cà vạt…

The order of the clothing to be removed 
corresponds to your personal course of 
action in the morning. For example: 
underwear, socks, T-shirt, shirt suit, tie...

The order of the clothing to be 
removed corresponds to your personal 

course of action in the morning. For 
example: underwear, silk stockings, 

blouse, T-shirt, suit, scarf.
Các khu vực ABC 
cho nam

Vị trí của những bộ quần áo của 
bạn sẽ được cất giữ theo thứ tự  
phù hợp với các hoạt động buổi 

sáng. Ví dụ: đồ lót, áo kiểu, vớ, áo 
sơ mi, áo thun, đồ vest, khăn.

Các khu vực ABC 
cho nữ.

Khu vực thường xuyên sử dụng. Khu vực này có thể dễ dàng được 
tiếp cận bởi mọi người trong gia đình. Thiết bị lý tưởng cho khu vực 
này là những thanh treo đồ có đèn LED và các kệ để đồ.

Khu vực sử dụng tối ưu. Các vật dụng được lấy ra khỏi tủ ít nhất 1 
lần trong ngày hoàn toàn thích hợp với vị trí đặc biệt trong tủ áo 
này. Sẽ dễ dàng hơn nếu kết hợp với các ray âm cho hộc tủ, các 
ray cho kệ.

Khu vực sử dụng khá thường xuyên. Việc lấy đồ đạc từ khu vực này 
sẽ trở nên dễ dàng hơn với các kệ, các rổ và khung kéo.

Khu vực ít sử dụng: Những đồ đạc  ít được sử dụng, quần áo theo 
mùa, va-li, bàn ủi đồ…thì sẽ được đặt ở đây. Tay nâng treo đồ hay 
các ghế đẩu bằng thép sẽ giúp bạn để đồ ở khu vực phía trên tủ 
áo này một cách dễ dàng hơn.

OPTIMAL ACCESS AREAS IN THE WARDROBE MAKE YOUR LIFE EASIER

What a pleasant idea: less bending and stretching. No clearing and searching. One look, one movement - and you 
have the desired piece of clothing in your hand. Get an overview of your clothes and think about what you wear 
and how often - and where it should be stored most appropriately.

CUỘC SỐNG DỄ DÀNG HƠN KHI KHÔNG GIAN TRONG TỦ QUẦN ÁO ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA.

Ý tưởng thật thú vị: không cần phải cúi gập hay rướn cao người. Không cần phải dọn dẹp hay tìm kiếm. Một ánh 
nhìn, một chuyển động - và bạn sẽ lấy được ngay bộ quần áo mong muốn. Quan sát những đồ đạc mà bạn đang 
có và suy nghĩ về việc bạn sẽ mặc gì, có mặc thường xuyên hay không - và nơi nào để cất giữ những bộ đồ đó 
một cách hợp lý nhất.
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WARDROBE
FITTINGS
PHỤ KIỆN TỦ 
QUẦN ÁO
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

600/800

M
in

.4
80

47
5

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft clo􀆘ng 
	> Material: Frame aluminium, runners steel 
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized 
	> Load capacity: 30 kg 
	> 25 mm each, left and right side adjustable
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover
	> Color finish: Chestnut / white

WARDROBE PULL OUT SYSTEM 

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Jewellery tray
Khay đựng trang sức

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 475 x 80 807.95.801 2.690.000 807.95.101 2.690.000

800 764 x 475 x 80 807.95.803 3.290.000 807.95.103 3.290.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Trouser rack
Móc treo quần

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 475 x 60 807.95.821 1.790.000 807.95.121 1.790.000

800 764 x 475 x 60 807.95.823 2.090.000 807.95.123 2.090.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, runners steel
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized
	> Load capacity: 30 kg
	> 25 mm each, left and right side adjustable
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover 
	> Color finish: Chestnut / white

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

600/800

M
in

.4
80

475

Scan for more 
information

Scan for more 
information

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft clo􀆘ng 
	> Material: Frame aluminium, runners steel 
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized 
	> Load capacity: 30 kg 
	> 25 mm each, left and right side adjustable
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover
	> Color finish: Chestnut / white

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, runners steel 
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized 
	> Load capacity: 30 kg 
	> 25 mm each, left and right side adjustable
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover
	> Color finish: Chestnut / white

WARDROBE PULL OUT SYSTEM 

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

Trouser rack with plastic accessories box
Móc treo quần với hộp nhựa

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 475 x 140 807.95.811 2.090.000 807.95.111 2.090.000

800 764 x 475 x 140 807.95.813 2.390.000 807.95.113 2.390.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Trouser rack with basket

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

800 764 x 475 x 30 807.95.831 2.490.000 807.95.131  2.490.000  

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

600/800

M
in

.4
80

475

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

800

M
in

.4
80

475

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

WARDROBE PULL OUT SYSTEM 

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

600/800

M
in

.4
80

475

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, runners steel 
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized
	> Load capacity: 30 kg 
	> 25 mm each, left and right side adjustable
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover 
	> Color finish: Chestnut / white

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

Steel sheet basket
Rổ bằng kim loại

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 475 x 200 807.95.841 2.090.000 807.95.141 2.090.000

800 764 x 475 x 200 807.95.843 2.290.000 807.95.143 2.290.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Steel sheet basket 
Rổ bằng kim loại

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 475 x 150 807.95.851 2.790.000 807.95.151 2.790.000

800 764 x 475 x 150 807.95.853 3.090.000 807.95.153 3.090.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, runners steel
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized
	> Load capacity: 30 kg
	> 25 mm each, left and right side adjustable
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover 
	> Color finish: Chestnut / white

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

600/800

M
in

.4
80

475

Scan for more 
information
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

WARDROBE PULL OUT SYSTEM 

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, runners steel 
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized 
	> Load capacity: 30 kg 
	> 25 mm each, left and right side adjustable 
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 4 plastic runners cover 
	> Color finish: Chestnut / white

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

Steel shoe rack 
Kệ giày bằng kim loại

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 475 x 180 807.95.861 2.390.000 807.95.161 2.390.000

800 864 x 475 x 180 807.95.863 2.890.000 807.95.163 2.890.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Glass drawer
Rổ kéo bằng kính

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

600 564 x 450 x 130 807.95.871 2.190.000 807.95.171 2.190.000

800 764 x 450 x 130 807.95.873 2.590.000 807.95.173 2.590.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, runners steel
	> Finish: Frame powder coated, runners galvanized
	> Load capacity: 30 kg 
	> Supplied with: 1 pair runners, 1 frame set, 1 set of glass elements, 4 plastic cover, 1 set of 
screws 

	> Color finish: Chestnut / white

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 1 bộ thành kính, 4 nắp che bằng nhựa, 
1 bộ ốc cố định

	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

600/800

M
in

.4
80

475

Scan for more 
information

600/800

M
in

.4
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Scan for more 
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

WARDROBE PULL OUT SYSTEM 

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

	> Material: Glass/plastic 
	> Finish: Mocca 
	> Supplied with:  
- 1 pc. glass 413 x 77 mm 
- 1 pc. glass 120 x 77 mm 
- 4 pcs. plastic glass supports 

	> Chất liệu: Kính/ nhựa
	> Màu hoàn thiện: Chestnut
	> Trọn bộ gồm: 
- 1 tấm kính 413x77mm 
- 1 tấm kính 120x77mm 
- 4 bas nhựa

Glass divider for glass drawer set 
Khay chia cho rổ kéo bằng kính

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

807.96.820  375.000  807.96.420  375.000 

Supplied with: 1 piece glass 413 x 77mm, 1 piece glass 120 x 77mm and 4 pieces plastic glass supports.
Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Multipurpose storage rack 
Rổ kéo đa năng

Version Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Left 305 x 478 x 870 807.95.880 2.790.000 807.95.180 2.790.000

Right 305 x 478 x 870 807.95.881 2.790.000 807.95.181 2.790.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Version: Pull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing
	> Material: Frame aluminium, runners steel
	> Finish: Frame mocca powder coated, runners galvanized
	> Load capacity: 30 kg 
	> Supplied with: 1 pair runners, 4 plastic runners cover 
	> Color finish: Chestnut / white

	> Loại: Khung kéo với ray âm giảm chấn mở toàn phần
	> Chất liệu: khung làm bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Tải trọng: 30kg
	> Có thể điều chỉnh được 25mm mỗi bên trái và phải
	> Trọn bộ gồm: 1 cặp ray, 1 bộ khung, 4 nắp che bằng nhựa, 1 bộ ốc cố định
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

Scan for more 
information
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

WARDROBE PULL OUT SYSTEM 

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO

	> Version: Mirror bracket on ball bearing runners with self and soft closing
	> Material: Bracket aluminium, runners steel 
	> Finish: Bracket mocca powder coated, runners galvanized 
	> Pivot points at end of runners 
	> LED sensor activates by mirror rotating 
	> Left and right rotatable 

	> Loại: Khung gương với ray bi đóng mở giảm chấn
	> Chất liệu: Khung bằng nhôm, ray bằng thép
	> Hoàn thiện: Khung sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Trục xoay nằm ở cuối ray
	> Cảm biến đèn Led hoạt động khi xoay gương
	> Có thể xoay trái/ phải 
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

M
in 250

LED rotating mirror
Gương xoay có đèn LED

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Min. 400 52 x 423 x 1,040 807.95.890  3.090.000 807.95.190  3.090.000  

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Tie and belt rack
Móc treo dây nịt và cà vạt

Cabinet width 
(mm)
Chiều rộng tủ 
phủ bì (mm)

Dim.
(WxDxH) (mm)
Kích thước
(RxSxC) (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Min. 250 170 x 445 x 85 807.96.810 945.000  807.96.110  945.000 

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Version: Pull-out frame on ball bearing runners with self and soft closing 
	> Material: Frame aluminium, rack and runners steel 
	> Finish: Frame and rack mocca powder coated, runners galvanized 
	> Installation: Side mounted
	> Left and right rotatable

	> Loại: Khung kéo với ray bi đóng mở giảm chấn
	> Chất liệu: khung bằng nhôm, móc treo và ray bằng thép
	> Hoàn thiện: khung và móc trao sơn tĩnh điện, ray mạ kẽm
	> Lắp đặt: lắp bên hông tủ
	> Có thể lắp bên trái hoặc phải 
	> Màu hoàn thiện: Chestnut / trắng

Scan for more 
information

Scan for more 
information
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

SHOE CUPBOARD FITTINGS

PHỤ KIỆN TỦ GIÀY

	> Area of application: for installation in shoe cupboards
	> Material: Plastic
	> Colour: White

	> Area of application: for installation in shoe cupboards
	> Installation depth min. 310mm

	> Ứng dụng: Lắp vào tủ giày
	> Chất liệu: Nhựa
	> Màu sắc: Trắng

	> Ứng dụng: lắp vào tủ giày
	> Chiều sâu lắp đặt : tối thiểu 310 mm

Compartments 
Số ngăn kệ

Material
Vật liệu

Colour finish
Màu sắc

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

1 Plastic/ nhựa White/ trắng 892.14.719 150.000

2 Plastic/ nhựa White/ trắng 892.14.742 180.000

Compartments 
Số ngăn kệ

Material
Vật liệu

Colour finish
Màu sắc

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

3 Plastic/ nhựa

White aluminium, 
RAL 9006
Nhôm trắng, RAL 
9006

892.14.253  155.000  

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

PULL OUT SHOE RACK

KỆ ĐỂ GIÀY

	> Version: Pull out shoe rack rotates through 180O

	> Material: Hanging frame: Steel, shelves: Plastic
	> Installation: For screw fixing to base panel and shelf
	> For internal cabinet height: 1,680 / 1,000mm
	> For internal cabinet depth: ≥ 365mm
	> Load bearing capacity: 2kg per shelf
	> Max. shoe length 310mm

	> Phiên bản: kệ giày kéo và xoay 180 độ
	> Chiều cao tủ: 1.680 mm/ 1.000mm
	> Chiều sâu tủ:  365 mm
	> Khả năng chịu tải: 2kg trên 1 kệ
	> Chiều dài giày lớn nhất: 310 mm
	> Chất liệu: Khung: thép; Kệ giày: Nhựa

For up to 50 pairs of 
shoes height (mm)

Colour finish
Màu sắc

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Pull out shoe rack 
1680mm

Grey 806.22.501 26.990.000

White 806.22.701 26.990.000

Black 806.22.401 26.990.000

Supplied with: Supplied with 1 piece hanging frame, 1 piece pull our runner, top 
and bottom, 14 pieces shelves and 1 set of fixing material 
Trọn bộ gồm: 1 khung treo, 1 cặp ray trượt trên dưới, 14 kệ, và 1 bộ phụ kiện 
điều chỉnh
Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ	

For up to 20 pairs of 
shoes height (mm)

Colour finish
Màu sắc

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Pull out shoe rack 
1000mm

Grey 806.22.500 15.990.000

White 806.22.700 15.990.000

Black 806.22.400 15.990.000

Supplied with: 1 piece hanging frame, 1 piece pull our runner, top and bottom, 
6 pieces shelves and 1 set of fixing material. 
Trọn bộ gồm: 1 khung treo, 1 cặp ray trượt trên dưới, 6 kệ, và 1 bộ phụ kiện 
điều chỉnh
Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ	

Scan for more 
information
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WARDROBE LIFT

TAY NÂNG MÓC ÁO

	> Advantage: Soft closing, smooth and quiet
	> Components: Aluminum/ Steel
	> Load capacity: 10 kg

	> Ưu điểm: giảm chấn, hoạt động êm ái
	> Cấu tạo: nhôm/ thép
	> Tải trọng: 10kg

For internal 
cabinet 
width (mm)

White color
Màu trắng

Chestnut color
Màu chestnut

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

450- 600 805.11.752 1.090.000 805.11.152 1.090.000

600- 830 805.11.753 1.190.000 805.11.153 1.190.000

830 -1150 805.11.754 1.290.000 805.11.154 1.290.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

82
0

90O

88
0

T
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

WARDROBE RAIL SQUARE

GIÁ TREO QUẦN ÁO VUÔNG

	> Material: Aluminium
	> Finish: Chestnut
	> Dimension: 34 x 12 x thick 2.5mm

	> Material: Zinc alloy
	> Finish: Chestnut

	> Material: Zinc alloy
	> Finish: Chestnut

	> Material: Zinc alloy
	> Finish: Chestnut

Length (mm) 
Chiều dài (mm)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

3000 804.21.103 650.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

804.21.190 75.000  

Packing: 1, 100 or 500 piece / Đóng gói: 1, 100 hoặc 500 cái

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

804.21.199  85.000  

Packing: 1, 100 or 500 piece / Đóng gói: 1, 100 hoặc 500 cái

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

804.21.191  85.000  

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái

	> Chất liệu: Nhôm
	> Bề mặt hoàn thiện: Nâu
	> Kích thước: 34 x 12 x dày 2.5mm

	> Chất liệu: Hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Nâu

	> Chất liệu: Hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Nâu

	> Chất liệu: Hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Nâu

 23



We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

WARDROBE RAIL OVAL

GIÁ TREO QUẦN ÁO OVAL

	> Material: Aluminium
	> Finish: Anodized
	> Dimension: 30 x 15 x thick 1.5mm

	> Material: Aluminium silver
	> Finish: Anodized
	> Dimension: 30 x 15 x thick 1.5mm

Wardrobe rail oval
Giá treo quần áo đầu oval

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

1.000 801.21.833 110.000

2.000 801.21.835 220.000

3.000 801.21.836 330.000

6.000 801.21.837 660.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Wardrobe rail oval
Giá treo quần áo đầu oval

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

2.500 833.72.790  500.000 

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Chất liệu: nhôm
	> Bề mặt hoàn thiện: mạ
	> Kích thước: 30 x 15 x dày 1,5 mm

	> Chất liệu: nhôm
	> Bề mặt hoàn thiện: mạ
	> Kích thước: 30 x 15 x dày 1,5 mm

A

30

15

15.4
30

15
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

WARDROBE RAIL OVAL

GIÁ TREO QUẦN ÁO OVAL

	> Material: Zinc alloy/ hợp kim kẽm
	> Finish: Nickel plated/ mạ  niken

	> Material: Zinc alloy
	> Finish: Chrome plated

Rail end support for screw fixing to side panel with 3 screw holes
Bas đỡ thanh nhôm móc áo, bắt vít vào hông tủ với 3 lỗ vít

Finish
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Nickel plated
Mạ niken

803.33.757 11.000

Coarse silver
Màu bạc

803.33.990 13.000

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

Rail centre support for screw fixing beneath shelves
Bas đỡ thanh nhôm móc áo bắt vít vào kệ dưới

Height adjustment
Điều chỉnh chiều cao

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

85-105mm 802.07.200  130.000  

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

30
45

85
–1

05

20

	> Chất liệu: Zinc alloy/ hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Nickel plated/ mạ  niken

	> Chất liệu: Zinc alloy/ hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Nickel plated/ mạ niken
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IRONFIX IRONING BOARD

BÀN ỦI

	> Material: Steel and aluminium
	> Finish/colour: Fitting parts: Plastic coated, grey
	> Version: Folding

Internal drawer 
width B 
mm

>498 >406 >506

Internal drawer 
opening T 
mm

>435 >500 >320

Dim. H 
mm

– <155 <155

Dim. y 
mm

>59 >150 >57

Dim. x 
mm

>153 >182/>32 
(left/right)

>277/>37 
(left/right)

Overlay U <38 <25 <38

Cover 
Vải bọc

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Grey stripes
Sọc xám

568.60.764 6.990.000 

Packing: 1 piece / Đóng gói: 1 cái	

	> Chất liệu: Thép và nhôm
	> Bề mặt hoàn thiện/Màu: Các bộ phận lắp đặt: Bọc phủ nhựa, xám
	> Phiên bản: Gập được

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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WARDROBE
SLIDING
SYSTEMS 
CỬA TRƯỢT
CHO TỦ
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CONCEPTA 
25/30/40/50
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

	> Door height: 1250 - 1850 mm (25 kg)
1851 - 2300 mm (30 kg)
1851 - 2500 mm (40 kg)
2301 - 2850 mm (50 kg)

	> Door width: 300 - 900 mm

	> Door thickness: Wood: 18-30 mm

	> Door weight: 25, 30, 40 or 50 kg

	> Running gear: 40/50 kg: 2 rollers

	> Running gear guided by: Ball bearing mounted, plastic coated 
rollers

	> Mounting: For left and right hand use

	> Chiều cao cửa: 1250 - 1850 mm (25 kg)
1851 - 2300 mm (30 kg)
1851 - 2500 mm (40 kg)
2301 - 2850 mm (50 kg)

	> Chiều rộng cửa: 300 - 900 mm

	> Độ dày cửa: gỗ: 18-30 mm

	> Khối lượng cửa: 25, 30, 40 hoặc 50 kg

	> Bánh xe trượt: 40/50 kg: 2 con lăn

	> Bánh xe trượt dẫn hướng: Bánh xe trượt 40/50 kg với vòng bi, 
con lăn bọc nhựa

	> Lắp đặt: Cho sử dụng bên trái và bên phải

Concepta 25/30 with connector width 55 mm
EH = installation height
TH = door height Concepta 40/50 with connector width 55 mm

HAWA CONCEPTA

25/30/40/50

Door overlay on base panel and cabinet top panel (Vorfront)
Cánh cửa trùm tấm đáy và tấm đỉnh tủ (trùm ngoài)

Application
Ứng dụng
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HAWA CONCEPTA

25/30/40/50

Concepta 25/30
EH = installation height
TH = door height

Concepta 25/30
EH = Installation height

Concepta 40/50

Concepta 40/50
TH = door height

T = TB - M + 73 mm
E = T - 73 mm
TB = door width / chiều rộng cửa
TH = door height / chiều cao cửa
M = door handle width / chiều rộng tay nắm
E = max. push in depth measured from the inner side of closed door / chiều sâu đẩy vào tối đa, đo từ 
mặt trong của cánh đóng
T = max. permitted distance for mounting the fitting measured from the inner side of closed door to the 
rear edge of fitting / khoảng cách lắp đặt tối đa, đo từ mặt trong của cánh đóng tới mép cuối của phụ kiện

Inset door (Infront)
Cửa lọt lòng

Door in wall recess
Cánh cửa âm trong tường

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

HAWA CONCEPTA

25/30/40/50

Load bearing capacity
Khả năng chịu tải

Concepta 25 - door weight in kg Concepta 40 - door weight in kg

Concepta 30 - door weight in kg Concepta 50 - door weight in kg

Door width / Chiều rộng cửa (mm)
300-
350

400 450 500 550 600 650 700 750

1850 25 25 25 25 25 25 24 23 22

1800 25 25 25 25 25 25 23 22 21

1750 25 25 25 25 25 24 22 21 21

1700 25 25 25 25 25 24 21 21 20

1650 25 25 25 25 25 23 21 20 19

1600 25 25 25 25 24 22 20 19 18

1550 25 25 25 25 24 21 19 18 18

1500 25 25 25 25 23 21 18 18 17

1450 25 25 25 24 22 20 18 17 16

1400 25 25 25 24 21 19 17 16 15

1350 25 25 24 23 21 18 16 16 15

1300 25 25 24 22 20 18 15 15 14

1250 25 24 23 21 19 17 15 14 13

Door height 
Chiều cao
cửa (mm) 

Door width / Chiều rộng cửa (mm)Door height 
Chiều cao
cửa (mm) 300–600 650 700 750 800 850 900

2300 30 30 30 30 29 27 26

2250 30 30 30 30 28 27 25

2200 30 30 30 29 27 26 24

2150 30 30 30 29 27 25 24

2100 30 30 30 28 26 25 23

2050 30 30 29 27 25 24 23

2000 30 30 29 26 25 23 22

1950 30 29 27 26 24 23 21

1900 30 29 27 25 23 22 21

1851 30 28 26 24 23 21 20

Door width / Chiều rộng cửa (mm)Door height 
Chiều cao
cửa (mm) 300 - 550 600 650 700 750 800 850 850

2500 40 40 40 40 40 40 40 40

2450 40 40 40 40 40 40 40 39

2400 40 40 40 40 40 40 40 38

2350 40 40 40 40 40 40 39 37

2300 40 40 40 40 40 40 38 36

2250 40 40 40 40 40 39 37 35

2200 40 40 40 40 40 38 36 34

2150 40 40 40 40 39 37 35 33

2100 40 40 40 40 38 36 34 32

2050 40 40 40 39 37 35 33 31

2000 40 40 40 38 36 34 32 30

1950 40 40 39 37 35 33 31 29

1900 40 40 38 36 34 32 30 28

1851 40 39 37 35 33 31 29 27

Door width / Chiều rộng cửa (mm)Door height 
Chiều cao
cửa (mm) 300 - 600 600 700 750 800 850 900

2750–2850 50 50 50 50 50 50 50

2700 50 50 50 50 50 50 49

2650 50 50 50 50 50 50 48

2600 50 50 50 50 50 49 48

2550 50 50 50 50 50 48 47

2500 50 50 50 50 49 48 46

2450 50 50 50 49 48 47 45

2400 50 50 50 48 48 46 45

2350 50 50 49 48 47 45 44

2301 50 49 48 47 46 45 43

ACCESSORIES / PHỤ KIỆN

Witdth mm
Chiều rộng

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Length mm
Chiều dài

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Connector connecting profile, for 1 pivot 
sliding door
Thanh kết nối cho 1 bên cánh

55 Aluminum
Nhôm

Silver coloured 
anodized
Mạ bạc

650 408.30.243 4.490.000

900 408.30.092 2.990.000

Connector connecting profile, for 2 
pivot sliding doors, for construction with 
adjusting feet
Thanh kết nối phía trên nóc tủ cho 2 
cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh

110 Aluminum
Nhôm

Silver coloured 
anodized
Mạ bạc

650 408.30.093 5.990.000

900 408.30.094 6.990.000

Connector connecting profile, for 2 pivot 
sliding doors, for construction with fixed 
plinth
Thanh kết nối cho 2 cánh cửa khi xếp, 
cố định phía dưới

110 Aluminum
Nhôm

Silver coloured 
anodized
Mạ bạc

26 408.30.095 4.100.000

SET / BỘ PHỤ KIỆN

Version
Phiên bản

Door height (mm)
Chiều cao cửa (mm)

Door weight (kg)
Khối lượng cửa (kg)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 1 door
Cho 1 cửa

1250 - 1850 25 408.30.045 32.990.000

1851 - 2300 30 408.30.046 36.990.000

1851 - 2500 40 408.30.047 45.990.000

2301 - 2850 50 408.30.048 47.990.000
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FOLDING 
CONCEPTA 25

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 

34    



Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

HAWA CONCEPTA

HAWA FOLDING CONCEPTA 25

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

	> Door height: 1250 - 1850 mm or
1851 - 2600 mm

	> Door width: 300 - 700 mm

	> Door thickness: 18 - 26 mm

	> Door weight: ≤ 25 kg

	> Running gear: 50 kg: 2 rollers

	> Running gear guided by: Ball bearing mounted, plastic coated 
rollers

	> Mounting: For left and right hand use

	> Chiều cao cửa: 1250 - 1850 mm hoặc
1851 - 2600 mm

	> Chiều rộng cửa: 300 - 700 mm

	> Độ dày cửa: 18 - 26 mm

	> Khối lượng cửa: ≤ 25 kg

	> Bánh xe trượt: 50 kg: 2 con lăn

	> Bánh xe trượt dẫn hướng: Bánh xe trượt với vòng bi, con lăn bọc 
nhựa

	> Lắp đặt: Cho sử dụng bên trái và bên phải

Application
Ứng dụng

EH = installation height
TH = door height

Front-running cabinet front with bottom profile
Trùm ngoài với thanh dẫn hướng dưới
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Recess cover without a cabinet base
Trùm ngoài

Doors from the worktop up to the top cabinet edge
Cánh trùm nửa trên tủ

HAWA CONCEPTA

HAWA FOLDING CONCEPTA 25

EH = installation height
TH = door height

EH = installation height
TH = door height

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

HAWA CONCEPTA

HAWA FOLDING CONCEPTA 25

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt

T = TB - Q1 + 73 mm
E = T - 73 mm
Q1 = S + 75 mm
TB = door width / chiều rộng cửa
TH = door height / chiều cao cửa
E = max. door panel retraction distance mea-
sured from the inner side of closed door / chiều 
sâu đẩy vào tối đa, đo từ mặt trong của cánh 
đóng
T = max. permitted distance for mounting the 
fitting measured from the innder side of closed 
door to rear edge fitting / khoảng cách lắp đặt 
tối đa, đo từ mặt trong của cánh đóng tới mép 
cuối của phụ kiện
S = door thickness / độ dày cánh cửa

ACCESSORIES / PHỤ KIỆN

SET / BỘ PHỤ KIỆN

Version
Phiên bản

Door height (mm)
Chiều cao cửa (mm)

Door weight (kg)
Khối lượng cửa (kg)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 1 pair of doors 1250 - 1850 Left / Trái 408.31.000 69.990.000

Right / Phải 408.31.001 69.990.000

For 1 pair of doors 1851 - 2600 Left / Trái 408.31.002 74.990.000

Right / Phải 408.31.003 74.990.000

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Length mm
Chiều dài

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Bottom profile, for flush position of doors 
from base panel to cabinet top panel, with 
cover caps, contact slope and drilling jig
Thanh nối thanh dẫn hướng dưới, cho vị 
trí âm của cửa từ mặt đáy đến nóc tủ, với 
nắp che, mặt tiếp xúc nghiêng và khuôn 
dẫn khoan

Aluminum
Nhôm

Coloured anodized
Mạ nhôm

1300 408.30.961 5.990.000

Door centring mechanism, magnetic for 
flush position of doors with ceiling connec-
tion or from worktop, with drilling jig
Giữ cửa nam châm

Aluminum
Nhôm

Coloured anodized
Mạ nhôm

- 408.30.229 1.790.000

Strengthening profile for running track, 
for double systems up to max 2800mm 
without centre panel, with connecting plate, 
max sagging of furniture cabinet top panel 
< 2mm ( with cloded cabinet front)
Thanh gia cố cho ray trượt

Aluminum
Nhôm

Coloured anodized
Mạ nhôm

2600 408.30.970 9.990.000

Connecting plate for running track
Đế cho ray trượt

Aluminum
Nhôm

Coloured anodized
Mạ nhôm

- 408.30.400 990.000
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO CLASSIC

10 IF

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

	> Door thickness: 15 - 28 mm

	> Material: Plastic

	> Running gear: Bottom running

	> Installation: Track for press fitting and glue fixing 
into groove

Guide and running gear for press 
fitting and screw fixing in drill hole

	> Độ dày cửa: 15 - 28 mm

	> Vật liệu: Nhựa

	> Bánh xe: Trượt dưới

	> Lắp đặt: Ray trượt dùng keo dán

Bánh xe và bánh dẫn hướng dùng vít

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

SET WITHOUT RUNNING TRACK / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY

RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Guide with lockable bolt
Dẫn hướng trên với khóa

       

Plastic
Nhựa

Brown
Màu nâu

404.21.109

Bottom roller
Bánh xe trượt dưới

        

Plastic
Nhựa

Brown
Màu nâu

404.22.106

Version
Phiên bản

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 2 doors / Cho 2 cánh        494.00.140 143.000

For 3 doors / Cho 3 cánh         494.00.141 209.000

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Running and guide track 
3000 mm
Dẫn hướng và ray trượt 
3000 mm

           

Plastic
Nhựa

Brown
Màu nâu

404.14.133 77.000
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO CLASSIC

25 IF

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

	> For: 2 doors or 3 doors

	> Door weight: Plastic

	> Door thickness: 16-28 mm

	> Running gear: Bottom running gear with nylon roller

	> Cho: Cho 2 cửa hoặc 3 cửa

	> Khối lượng cửa: Nhựa

	> Độ dày cửa: ≤ 25 kg

	> Lắp đặt: 16-28 mm

	> Bánh xe: Bánh xe trượt dưới bằng nhựa

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Guide with lockable bolt
Dẫn hướng trên với khóa

                 

Plastic
Nhựa

Black
Màu đen

404.07.310

Bottom roller
Bánh xe trượt dưới

            

Plastic
Nhựa

White
Màu trắng

404.08.446

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Top guide track 3000 mm
Ray dẫn hướng trên 3000 
mm

           

Plastic
Nhựa

Brown
Màu nâu

404.13.113 110.000

Bottom running track 
3000 mm
Ray trượt dưới 3000 mm

       

Plastic
Nhựa

Brown
Màu nâu

404.09.163 110.000

SET WITHOUT RUNNING TRACK / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY

Version
Phiên bản

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 2 doors / Cho 2 cánh        494.00.120 220.000

For 3 doors / Cho 3 cánh         494.00.121 319.000
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO CLASSIC

40 IF AA

	> For: 2-leaf or 3-leaf sliding doors

	> Door weight: ≤ 40 kg

	> Door thickness: 18 - 25 mm

	> Door height: ≤ 2100 mm

	> Door width: ≤ 1300 mm

	> Running gear: bottom running, running gear will ball 
bearing white nylon

	> Cho: cửa 2 cánh hoặc 3 cánh

	> Khối lượng cửa: ≤ 40 kg

	> Độ dày cửa: 18 - 25 mm

	> Chiều cao cửa: ≤ 2100 mm

	> Chiều rộng cửa:  ≤ 1300 mm

	> Bánh xe trượt: Bánh xe trượt dưới bằng nhựa

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt

Assembly
Lắp ráp
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Follower bracket, pre-mounted / Bas treo, gắn sẵn

Soft closing mechanism / Cơ chế giảm chấn
Follower bracket / Bas treo
Sliding door / Cánh cửa trượt
Sliding door fitting / Phụ kiện cửa trượt
Cabinet sideI / Cạnh tủ

1
2

4
3

5

SLIDO CLASSIC

40 IF AA

Bracket for front door / Bát cho cánh ngoài Bracket for rear door / Bát cho cánh trong

Activator bracket for soft closing
Bát kích hoạt giảm chấn

Installation
Lắp đặt

Note / Chú ý:
The left door must be always the front door.
Cánh bên trái luôn phải nằm ngoài.

SET WITHOUT RUNNING TRACK / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY

Version
Phiên bản

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 2 doors / Cho 2 cánh 494.00.110 350.000

For 3 doors / Cho 3 cánh 494.00.116 510.000

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO CLASSIC

40 IF AA

SOFT CLOSING (OPTIONAL) / PHỤ KIỆN GIẢM CHẤN (TÙY CHỌN)

Version
Phiên bản

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 2 doors / Cho 2 cánh 405.11.114 1.350.000

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

For 2 doors
Cho cửa 2 cánh

For 3 doors
Cho cửa 3 cánh

Art. No
Mã số

Running part with ball bearing
Bánh xe dẫn hướng

Steel
Thép

Anodized
Mạ

4 6 404.24.100

End stop
Chặn cửa

Plastic
Nhựa

Grey
Màu xám

2 2 404.24.320

Guiding part with long hole ø6, 
3 x 48 mm
Dẫn hướng với lỗ khoan

Steel
Thép

Galvanize
Mạ kẽm

4 6 404.24.330

Distance piece
Thanh nối ngang

Steel
Thép

Galvanize
Mạ kẽm

2 3 404.24.310

Center stopper for 3 doors
Miếng chặn giữa cho tủ 3 
cánh

Plastic
Nhựa

Grey
Màu xám

- 1 402.41.302

RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

Material
Chất liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Running and guide track 
3000 mm
Dẫn hướng và ray trượt
3000 mm

           

Aluminium
Nhôm

Silver
Màu bạc

404.16.913 130.000
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO CLASSIC

50 IF

	> For: 2-leaf or 3-leaf sliding doors

	> Door weight: ≤ 50 kg

	> Door thickness: 18-32 mm

	> Door height: ≤ 2200 mm

	> Door width: ≤ 1500 mm

	> Running gear: bottom running, roller with steel ball 
bearing

	> Cho: cửa 2 cánh và 3 cánh

	> Khối lượng cửa: ≤ 50 kg

	> Độ dày cửa: 18-32 mm

	> Chiều cao cửa: ≤ 2200 mm

	> Chiều rộng cánh: ≤ 1500 mm

	> Bánh xe trượt: Bánh xe trượt dưới với vòng bi bằng 
thép

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

1
2

3

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt
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RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

SOFT CLOSING (OPTIONAL) / PHỤ KIỆN GIẢM CHẤN (TÙY CHỌN)

Description
Mô tả

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Soft closing device
Phụ kiện giảm chấn

401.30.400 95.000

Description
Mô tả

Length (mm)
Mã số Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Bottom running track, 2500 mm 
Ray trượt dưới, 2500 mm

2500 401.30.802 65.000

Top guide track for 18-21 mm thickness door, 2500 mm 
Ray dẫn hướng trên cho cửa dày 18-21mm

2500 401.30.602 475.000

Top guide track for 22-25 mm thickness door, 2500 mm 
Ray dẫn hướng trên cho cửa dày 22-25mm

2500 401.30.612 590.000

Top guide track for 26-32 mm thickness door, 2500 mm 
Ray dẫn hướng trên cho cửa dày 26-32mm

2500 401.30.622 620.000

SET WITHOUT RUNNING TRACK / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY

Version
Phiên bản

Door thickness (mm)
Độ dày cửa (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 2 doors / Cho 2 cánh

18-21 401.30.000 540.000

22-25 401.30.001 540.000

26-32 401.30.002 540.000

For 3 doors / Cho 3 cánh

18-21 401.30.003 800.000

22-25 401.30.004 800.000

26-32 401.30.005 800.000

SLIDO CLASSIC

50 IF

Order reference / Tham khảo đặt hàng:
Please order 2 pieces for 1 door leaf.
Vui lòng đặt hàng 2 cái cho 1 cánh cửa.

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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SLIDO CLASSIC

50 VF SR

	> Door thickness: 19-21 and 22-27 mm

	> Door weight: ≤ 50 kg

	> Material: Running gear and guides: steel, doub-
le running and guide track: aluminium

	> Running gear: Plastic roller with ball bearing

	> Installation: Running gear , tracks and guide for 
screw fixing

	> With anti-derailment device (detachable)

	> Độ dày cửa: 19-21 và 22-27 mm

	> Khối lượng cửa: ≤ 50 kg

	> Vật liệu: Bánh xe và dẫn hướng: thép, ray trượt 
và ray dẫn hướng: nhôm

	> Bánh xe: Nhựa với vòng bi

	> Lắp đặt: Liên kết bằng vít cho bánh xe, ray 
trượt và ray dẫn hướng

	> Với thiết bị chống lật bánh (có thể tháo rời)

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt

Track stopper
Chặn bánh xe

Drilling pattern
Vị trí khoan

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO CLASSIC

50 VF SR

SET WITHOUT RUNNING TRACK / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Version
Phiên bản

Door thickness (mm)
Độ dày cửa (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Set for 2 doors / Cho 2 cánh
19 - 21 400.51.120 935.000

22 - 27 400.51.121 935.000

Set for 3 doors / Cho 3 cánh
19 - 21 400.51.122 1.210.000

22 - 27 400.51.123 1.210.000

Description
Mô tả

Material
Chất liệu

Colour
Màu

For 2 doors
Cho cửa 2 cánh

For 3 doors 
Cho cửa 3 cánh

Art. No
Mã số

Running part with ball bearing and Hafele stamp, for dis-
tance 48 mm for, door thickness up to 22mm
Bánh xe trên có bi và logo Hafele, khoảng cách 48mm, cho 
gỗ dày tối đa 22mm

Steel
Thép

Galvanized
Mạ đồng

2 pcs.
2 cái

2 pcs.
2 cái

400.56.115

Running part with ball bearing and Hafele stamp, for dis-
tance 55 mm, for door thickness up to 28mm
Bánh xe trên có bi và logo Hafele, khoảng cách 55mm, cho 
gỗ dày tối đa 28mm

Steel
Thép

Galvanized
Mạ đồng

2 pcs.
2 cái

2 pcs.
2 cái

400.56.114

Running part for inner door
Bánh xe cho cửa trong

Steel
Thép

Galvanized
Mạ đồng

1 pc.
1 cái

2 pcs.
2 cái

400.56.118

Running part with pins with Häfele stamp
Bánh xe trong có nút chặn

Steel
Thép

Galvanized
Mạ đồng

1 pc.
1 cái

2 pcs.
2 cái

400.56.119

End stop with installation material
Chặn cửa

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

1 pc.
1 cái

1 pc.
1 cái

400.58.002

Guiding part for inner door
Dẫn hướng cửa trong

Aluminium
Nhôm

Anthracite
Đen

2 pcs.
2 cái

4 pcs.
4 cái

400.57.121

Guiding part adjustable with Hafele stamp
Dẫn hướng có điều chỉnh, với logo Hafele

Steel
Thép

Galvanized
Mạ đồng

2 pcs.
2 cái

2 pcs.
2 cái

400.57.122

Clip for guide
Bas dẫn

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

4 pcs.
2 cái

6 pcs.
2 cái

400.58.060

End stop
Chặn cửa

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

2 pcs.
2 cái

2 pcs.
2 cái

400.58.011

Support block
Nút đỡ

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

2 pcs.
2 cái

2 pcs.
2 cái

400.96.060

Central stop
Chặn trung tâm

Plastic
Nhựa

Grey
Xám

_ 1 pc.
1 cái

400.96.053

TRACK/ RAY

Material
Chất liệu

Colour
Màu

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Running track
Ray trượt

Aluminium
Nhôm

Anodized
Mạ

2500 400.52.026 475.000

Guide track
Dẫn hướng

Aluminium
Nhôm

Anodized
Mạ

2500 400.52.952 475.000

Soft closing for 2 doors / Giảm chấn cho 2 cánh - - - 405.11.115 1.230.000

Soft closing for 3 doors / Giảm chấn cho 3 cánh - - - 405.11.116 1.230.000
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

Glass width calculation D (D1 and D2):
CN = number of doors
IA = internal cabinet width
F = gap
G = door overlap

(CN-1)xG+IA
CN

(CN-1)xG+IA
CN

- 5 - (2xF)

- (2xF)

D1 = 

D2 = 

Glass height calculation C
Chiều cao kính C:
C = X - (25 + 8)

SLIDO DESIGN

25 IF G

	> Door height: ≤ 1,400 mm

	> Door width: 600 - 1,200 mm

	> For glass thickness: 6 and 8 mm

	> Running gear: Bottom running, 1 roller

	> Installation: Without glass preparation

	> Chiều cao cửa: ≤ 1,400 mm

	> Chiều rộng cửa: 600 - 1,200 mm

	> Độ dày kính: 6 và 8 mm

	> Bánh xe trượt: Trượt dưới, 1 bánh xe

	> Lắp đặt: Không cần khoan kính

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt

Order reference			 
Please order for 2 doors:
- 4 running gears
- 1 mounting aid for running gear	
- 6 anti-derailment devices
- 4 end pieces or 2 end pieces and 1 end piece with lock
- Guide track
- Runner housing profile
- Appropriate clip-on profile for glass with glass thickness 6 mm
- Dust protection profile (optional)			 

Tham khảo đặt hàng
Vui lòng đặt hàng cho 2 cánh:
- 4 bánh xe
- 1 thiết bị hỗ trợ
- 6 thiết bị chống trật bánh
- 4 miếng che cuối hoặc 2 miếng che cuối và 1 miếng che với khóa
- Ray dẫn
- Ray lắp bánh xe
- Ron cho kính 6 mm	
- Thanh chắn bụi (tùy chọn)				  

!, §

", $, %
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SLIDO DESIGN

25 IF G

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

TRACKS AND ACCESSORIES / RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIỆN

Glass thickness (mm)
Độ dày kính (mm)

Material
Vật liệu

Finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Running gear
Bánh xe trượt

6 and 8 Steel, rollers: 
Plastic
Thép, con lăn: 
nhựa

Galvanized, rollers: 
white
Mạ kẽm, con lăn: 
trắng

415.13.104 155.000

Mounting aid for running gear
Thiết bị hộ trợ lắp đặt bánh xe

6 and 8 Plastic
Nhựa

- 415.13.060 45.000

Anti-derailment device. We recommend using 3 pieces 
for each door: 1 each left/right and 1 middle
Thiết bị chống trật bánh xe. Nên sử dụng 3 cái cho 
mỗi cánh cửa: 1 cái mỗi bên trái/phải và 1 cái ở giữa

6

Plastic
Nhựa

Trắng mờ
Trắng mờ

415.13.050 35.000

8 415.13.051 35.000

Miếng che cuối (1), loại kín
Miếng che cuối (1), loại kín

6 and 8 Plastic
Nhựa

Matt chrome plated
Mạ crom mờ

415.13.020 50.000

(2) end piece, with glass groove
Miếng che cuối (2), loại có khe kính

6 and 8 Plastic
Nhựa

Matt chrome plated
Mạ crom mờ

415.13.021 50.000

(3) end piece, with handle, closed type
Miếng che cuối (3), có tay nắm, loại kín

6 and 8 Plastic
Nhựa

Matt chrome plated
Mạ crom mờ

415.13.170 120.000

(4) end piece, with handle, with glass groove
Miếng che cuối (4), có tay nắm, loại có khe kính

6 and 8 Plastic
Nhựa

Matt chrome plated
Mạ crom mờ

415.13.010 120.000

(5) end piece, with lock and glass groove
Miếng che cuối (5), có khóa và khe kính

6 and 8 Zinc alloy
Hợp kim kẽm

Matt chrome plated
Mạ crom mờ

233.02.420 1.155.000

Glass thickness (mm)
Độ dày kính (mm)

Colour
Màu

Finish
Màu hoàn thiện

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Double top guide track
Ray đôi dẫn hướng trên

6 and 8 Aluminium
Nhôm

Polished
Bóng

2500 415.10.802 890.000

5000 415.10.805 1.800.000

Double bottom running track
Ray đôi trượt dưới

6 and 8 Aluminium
Nhôm

Polished
Bóng

2500 415.11.622 450.000

5000 415.11.605 900.000

Runner housing profile
Ray lắp bánh xe

6 and 8 Aluminium
Nhôm

Polished
Bóng

2500 415.12.642 850.000

5000 415.12.605 1.700.000

Clip on profile for 6 mm glass
Ron cho kính 6 mm

6 Plastic
Nhựa

Grey
Xám

2500 415.13.622 285.000

5000 415.13.625 540.000

Thanh chắn bụi
Thanh chắn bụi

8 Alumini-
um/Plastic
Nhôm/
Nhựa

Siver coloured
Màu bạc

5000 416.13.935 1.250.000

5000 416.13.925 1.200.000

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 

54    



SLIDO
SPACE AIR 80VF

8

 55



We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 
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SLIDO

SPACE AIR 80VF

	> Door thickness: ≤ 28 mm

	> Door weight: ≤ 80 kg

	> Material: Running gear and guide: steel running
track: aluminium
guide track: aluminium

	> Running gear: Top running, 1 roller

	> Độ dày cửa: ≤ 28 mm

	> Khối lượng cửa: ≤ 80 kg

	> Vật liệu: Bánh xe trượt và dẫn hướng: thép
ray trượt: nhôm
ray dẫn hướng: nhôm

	> Bánh xe trượt: 1 bánh xe trượt trên

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt

2 doors application
Ứng dụng cho 2 cánh

3 doors application
Ứng dụng cho 3 cánh

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO

SPACE AIR 80VF

SET WITHOUT RUNNING TRACK / BỘ PHỤ KIỆN KHÔNG BAO GỒM RAY

RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

SOFT AND SELF CLOSING MECHANISM / CƠ CẤU GIẢM CHẤN

Version
Phiên bản

Door thickness (mm)
Độ dày cửa (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 2 doors
Cho 2 cánh

22 406.78.027 3.300.000

28 406.78.026 3.500.000

For 3 doors
Cho 3 cánh

22 406.78.037 4.500.000

28 406.78.032 5.050.000

Version
Phiên bản

Door thickness (mm)
Độ dày cửa (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Top running track
Ray trượt trên

2500 406.78.922 1.600.000

3500 406.78.923 2.350.000

Bottom guide track
Ray dẫn hướng dưới

2500 407.47.002 850.000

3500 407.47.004 1.450.000

Version
Phiên bản

Door thickness (mm)
Độ dày cửa (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Soft closing 40 kg
Giảm chấn 40 kg

≤ 40 406.78.311 850.000

Soft closing 80 kg
Giảm chấn 80 kg

≤ 80 406.78.310 900.000
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

SLIDO

FOLD 20VF
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	> Door width: 300 - 600 mm

	> Door thickness: 16-19 mm

	> Door weight: 20 kg (per door leaf)

	> Adjustment facility: Door height adjustable via upper roller

	> Version: with soft closing

	> Installation: vorfront

	> Chiều rộng cửa: 300 - 600 mm

	> Độ dày cửa: 16-19 mm

	> Khối lượng cửa: 20 kg (mỗi cánh)

	> Khả năng điều chỉnh: Chiều cao cửa điều chỉnh được bằng 
bánh xe trượt trên

	> Phiên bản: bao gồm giảm trấn

	> Lắp đặt: Trùm ngoài

FEATURES
Đặc điểm kĩ thuật

Installation dimensions
Kích thước lắp đặt
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

SLIDO

FOLD 20VF

Min.13

Min.80

Min.70Min.55

Cabinet requirement
Yêu cầu tủ Door 4 Door 3 Door 2 Door 1

Drilling pattern for door
Vị trí lỗ khoan

SET WITHOUT RUNNING TRACK FOR 1 PAIR OF DOORS / BỘ PHỤ KIỆN CHO 1 CẶP CỬA (KHÔNG BAO GỒM RAY TRƯỢT)

RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

Version
Phiên bản

Door thickness (mm)
Độ dày cửa (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

For 1 pair of doors
Cho 1 cặp cửa

20 kg (per door leaf)
20 kg (mỗi cánh cửa)

401.30.009 1.600.000

Version
Phiên bản

Length (mm)
Chiều dài (mm)

Art. No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Set of running track (top and bottom)
Bộ ray trượt (trên và dưới)

2500 401.30.608 1.100.000

WARDROBE SOLUTIONS. GIẢI PHÁP TỦ QUẦN ÁO. 
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OFFICE 
EQUIPMENT
PHỤ KIỆN
VĂN PHÒNG
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HEIGHT ADJUSTABLE DESK

PHỤ KIỆN BÀN NÂNG HẠ

	> Weight capacity: 125 kg
	> Speed: 38 mm/s
	> Input volltage: AC 230 V ( ±10% )
	> Lowest Position: 620 mm
	> Highest Position: 1250 mm
	> Desktop size: 1200 x 600/1400 x 700/1600 x 800/1800 x 800

	> Tải trọng: 125 kg
	> Tóc độ: 38mm/s
	> Điện áp đầu vào: AC 230 V ( ±10% )
	> Vị trí thấp nhất: 620 mm
	> Vị trí cao nhất: 1250 mm
	> Kích thước bàn: 1200 x 600/1400 x 700/1600 x 800/1800 x 800

Description
Mô tả

Finish/color
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

2 legs Electronic table
Bàn điện tử 2 chân

White
Trắng

633.44.041 14.990.000 

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

The 3rd leg to combine with table 2 legs for L-shape application
Chân thứ 3 kết hợp với 2 chân bàn tạo thành hình chữ L

Description
Mô tả

Finish/color
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

The 3rd leg for
extended frame 
Chân thứ 3 đế mở 
rộng

White
Trắng

633.44.042 6.990.000   

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

80
650

62
0-

12
50

1100-1800 580

800-1250

1172-1622

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 
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±90°

±180°

MONITOR ARM

TAY TREO MÀN HÌNH

	> For table thickness 20-100mm, for clamp or grommet
	> Gas spring inside
	> Full rotation, 360 degree at any position. Made of Aluminium and 
plastic

	> Weight capacity: 1.5-5 kg
	> VESA: 75 x 75, 100 x 100
	> With USB,Audio & Mic port
	> 85 degree upward, 15 degree downward
	> Screensize: 17-30 inch

	> Cho mặt bàn dày 20-100 mm, có thể kẹp hoặc gắn vào lỗ khoan
	> Có phuộc hơi bên trong
	> Có thể xoay 360O tại bất kỳ vị trí nào. Được làm bằng hợp kim nhôm 
nhựa

	> Tải trọng: 1.5-5 kg
	> Chuẩn VESA: 75 x 75, 100 x 100
	> Tích hợp cổng USB, Audio & Mic
	> Hướng lên 85O, hướng xuống 15O

	> Kích thước màn hình: 17-30 inch

	> For table thickness 20-120mm, for clamp or grommet
	> Gas spring inside
	> Full rotation, 360 degree at any position. Made of Aircraft Aluminium
	> Weight capacity: 2-9 kg
	> VESA: 75 x 75, 100 x 100
	> With USB,Audio & Mic port
	> 90 degree upward, 15 degree downward
	> Screensize: 17-30 inch

	> Cho mặt bàn dày 20-120 mm, có thể kẹp hoặc gắn vào lỗ khoan
	> Có phuộc hơi bên trong
	> Có thể xoay 360O tại bất kỳ vị trí nào. Được làm bằng nhôm máy bay
	> Tải trọng: 2-9 kg
	> Chuẩn VESA: 75 x 75, 100 x 100
	> Tích hợp cổng USB, Audio & Mic
	> Hướng lên 90O, hướng xuống 15O

	> Kích thước màn hình: 17-30 inch

Description
Mô tả

Finish/color
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Monitor mount single arm, 
with usb and audio port
Tay treo màn hình đơn có 
cổng USB và Audio

Black
Đen

818.70.300 1.990.000

Monitor mount single arm, 
with usb and audio port
Tay treo màn hình đơn có 
cổng USB và Audio

White
Trắng

818.70.700 1.990.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

Description
Mô tả

Finish/color
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Monitor mount single arm
Tay treo màn hình đơn

Silver
Bạc

818.70.930  2.990.000  

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

17"-30"

100x100 2-9kg 17"-30"

±90°-90°
15°

Max.550

Max.120

±90°

±180°

±135°

360°

-90°

+15°

M
in

.1
70

-M
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.5
00

100

100

75

75

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

Max.512

±90°

±135°

±180°
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100
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405

Max.100

-85°
+15°
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-85

±180°

MONITOR ARM

TAY TREO MÀN HÌNH

2-9kg
For screen

1-4
For laptop 17"-30"

	> For table thickness 20-120 mm, for clamp or grommet
	> Gas spring inside
	> Full rotation, 360 degree at any position. Made of Aluminium
	> Weight capacity: 2-9 kg
	> VESA: 75 x 75, 100 x 100
	> With dual USB 3.0 ports
	> 85 degree upward, 15 degree downward
	> Screensize: 17-30 inch

	> Cho mặt bàn dày 20-120 mm, có thể kẹp hoặc gắn vào lỗ khoan
	> Có phuộc hơi bên trong
	> Có thể xoay 360O tại bất kỳ vị trí nào. Được làm bằng nhôm
	> Tải trọng: 2-9 kg
	> Chuẩn VESA: 75 x 75, 100 x 100
	> Tích hợp 2 cổng USB 3.0
	> Hướng lên 85O, hướng xuống 15O

	> Kích thước màn hình: 17-30 inch

	> For table thickness 20-120mm. Clamp and grommet are availabel
	> Gas spring inside
	> Full rotation, 360 degree at any position. Made of Aircraft Aluminium
	> Weith capacity: 2-9 kg for screen, 1-4 kg for laptop
	> VESA: 75 x75, 100 x 100
	> With USB, Audio, Mic ports
	> 90 degree upward, 15 degree downward
	> Screensize: 17-30 inch, 17 inch for laptop

	> Cho mặt bàn dày 20-120 mm, có thể kẹp hoặc gắn vào lỗ khoan
	> Có phuộc hơi bên trong
	> Có thể xoay 360O tại bất kỳ vị trí nào. Được làm bằng nhôm máy bay
	> Tải trọng: 2-9 kg cho màn hình, 1-4 kg cho laptop
	> Chuẩn VESA: 75 x75, 100 x 100
	> Tích hợp cổng USB, Audio & Mic
	> Hướng lên 90O, hướng xuống 15O

	> Kích thước màn hình: 17-30 inch, 17 inch cho laptop

Description
Mô tả

Finish/color
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Monitor mount double 
arm
Tay treo màn hình đôi

Silver
Bạc 818.70.910 3.990.000  

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

Description
Mô tả

Finish/color
Màu hoàn thiện

Art.No.
Mã số

Price* (VND)
Giá* (Đ)

Monitor and laptop mo-
nitor and laptop mount 
double arm, 1 post
Tay treo màn hình và 
laptop đôi, 1 cột

Silver
Bạc 818.70.940  6.990.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

17"-30"
For screen

10.1-17.3"
For laptop

75x75
100x100

2-9kg 1-4kg
For screen For laptop

-90

-85

M
ax

.3
90

Max.535

120

18
0

±180°

±180°

±90°

±135°

16
7

10
0

74

74

167

60 188

75

100

75

137
Min.265-Max.295

270

230

292-430

15°

360°

-85°

±90°

±90°

-85°~15°

-90°~+15°

Max.120

±180°

±180°

360°

75

10075

100

325

275

230

292-430

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 
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